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Câu 1.	[Mức độ 1] Cho hình bình hành . Có bao nhiêu vectơ khác vec tơ  và khác  vec tơ – không, cùng phương với vec tơ  và có điểm đầu, điểm cuối là một trong các điểm ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2.	[ Mức độ 2] Cho hàm số  . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm số trên là hàm số vừa chẵn vừa lẻ	B. Hàm số trên là hàm số không chẵn không lẻ
C. Hàm số trên là hàm số lẻ	D. Hàm số trên là hàm số chẵn




Câu 3.	[Mức độ 1] Cho hai tập hợp ; . Tìm tập hợp .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4.	[Mức độ 1] Điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số  . 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5.	 [ Mức độ 1] Hàm số  có đồ thị là hình nào trong bốn hình sau?

A. [image: ].		B. .


C. .		D. .

Câu 6.	[Mức độ 2] Trong các hàm số sau đây hàm số nào có tập xác định là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7.	[Mức độ 1] Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Hôm nay bầu trời trong xanh rất đẹp!	B. Chúc bạn thi làm bài tốt nhé!
C. Các em làm baì tập về nhà chưa?	D. Vũng Tàu là một thành phố du Iịch.




Câu 8.	[Mức độ 1] Cho mệnh đề chứa biến : “ chia hết cho với ”. Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9.	[Mức độ 1] Cho tập hợp ; . Tìm tập hợp 


A. .		B. .	


C. .		D. .

Câu 10.	[Mức độ 1] Cho tam giác . Đẳng thức nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11.	[Mức độ 2] Cho . Số phần tử của tập  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12.	 [ Mức độ 1] Hàm số nào sau đây là hàm lẻ ?




A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 13. 	[Mức độ 1] ] Cho  là hai tập hợp bất kỳ khác tập rỗng. Phần tô đậm trong biểu đồ Ven ở hình vẽ bên biểu diễn tập nào sau đây? 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14. 	[Mức độ 1] Cho tập hợp  . Chọn khảng định sai trong các khảng định sau




A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 15. 	[Mức độ 1] Cho tam giác là trung điểm của cạnh  và  là trọng tâm của tam giác . Khảng định nào sau đây sai?



A. .	B. .	C.  .	D. .


Câu 16. 	[Mức độ 1] Cho hàm số  đồng biến trên khoảng . Chọn khẳng định đúng trong các khảng định sau.




A.  .	B.  .	C.  .	D. .



Câu 17.	[Mức độ 2] Biết  là trung điểm của đoạn ,  là điểm tuỳ ý. Khẳng định nào sau đây là sai?  




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 18.	[Mức độ 3] Cho tam giác ,  là trung điểm ,  là trọng tâm tam giác . Xác định điểm  sao cho .




A.  trùng với .		B.  là trung điểm của .	




C.  là trung điểm của .	D.  trùng với .


Câu 19.	[Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên của  thoả mãn: .  




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 20.	[Mức độ 2] Cho hình vuông  cạnh  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 21.	[Mức độ 2] Cho  Tìm  biết .




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 22.	[Mức độ 2] Gọi  là trung điểm của đoạn . Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau 



A.  và  cùng hướng.	B. .		



C.  và  ngược hướng.	D. .







Câu 23.	[Mức độ 2] Tam giác  có  trọng tâm  trung điểm cạnh  là  Tọa độ  và  là:


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 24. [Mức độ 1] Số giao điểm của parabol  với trục  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu25. [Mức độ 1] Trên đường thẳng  lấy điểm  sao cho . Hỏi hình vẽ nào  dưới đây là đúng?
	[image: ]
H 1
	[image: ]
H 2

	[image: ]
H 3
	[image: ]
H4



A. H 3.	B. H4.	C. H 1.		D. H2

Câu 26. [ Mức độ 1] Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 27.	[ Mức độ 1] Cho tứ giác , gọi  là giao điểm của  và . Đẳng thức nào sau đây đúng?  




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28.	[ Mức độ 2] Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là




A. .		B. .	C. .	D. .



Câu 29.	[ Mức độ 2] Tìm  để , biết  và .




[bookmark: c30q]A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 30.	[ Mức độ 2] Cho hình bình hành  có tâm . Đẳng thức nào sau đây sai?


A. .		B. .	


C. .		D. .



Câu 31.	[ Mức độ 3] Cho tam giác , gọi  lần lượt là trung điểm của . Đẳng thức nào sau đây sai? 


A. .		B. .	


C. .		D. .



Câu 32 .	[ Mức độ 1] Cho tam giác  đều cạnh bằng . Độ dài vectơ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 33 .  [ Mức độ 1] Đỉnh của parabol  là điểm nào sau đây ?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 34 .	[ Mức độ 2] Cho tam giác  vuông tại  có  và . Độ dài vectơ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35 .  [ Mức độ 3] Cho hàm số  có đồ thị là parabol  như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 36: [ Mức độ 1] Trong mặt phẳng Oxy, cho , Tọa độ trung điểm I của AB là:




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _GoBack]
Lưu hành nội bộ		Trang  4 
oleObject1.bin

oleObject46.bin

image47.wmf
CACBBA

-=

uuuruuuruuur


oleObject47.bin

image48.wmf
BCACAB

-=

uuuruuuruuur


oleObject48.bin

image49.wmf
CACBAB

+=

uuuruuuruuur


oleObject49.bin

image50.wmf
CAABBC

+=

uuuruuuruuur


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

(

)

{

}

2

|32130

Axxxx

=Î---=

Z


image2.wmf
AB

uuur


oleObject51.bin

image52.wmf
A


oleObject52.bin

image53.wmf
3


oleObject53.bin

image54.wmf
1


oleObject54.bin

image55.wmf
2


oleObject55.bin

image56.wmf
0


oleObject2.bin

oleObject56.bin

image57.wmf
2

yxx

=-


oleObject57.bin

image58.wmf
3

2

yxx

=+


oleObject58.bin

image59.wmf
2

||

yxx

=+


oleObject59.bin

image60.wmf
32

32

yxx

=+


oleObject60.bin

image61.wmf
,

AB


oleObject3.bin

oleObject61.bin

image62.png




image63.wmf
AB

Ç


oleObject62.bin

image64.wmf
\

AB


oleObject63.bin

image65.wmf
AB

È


oleObject64.bin

image66.wmf
\

BA


oleObject65.bin

image3.wmf
 ,  ,  , 

ABCD


image67.wmf
(

]

1;3

M

=-


oleObject66.bin

image68.wmf
{

}

0;1;2;3

M

=


oleObject67.bin

image69.wmf
M

Ì

¡


oleObject68.bin

image70.wmf
5

M

Î


oleObject69.bin

image71.wmf
1

M

-Ï


oleObject70.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
,

ABCM


oleObject71.bin

image73.wmf
BC


oleObject72.bin

image74.wmf
G


oleObject73.bin

image75.wmf
ABC


oleObject74.bin

image76.wmf
1

3

GMAM

=

uuuuruuuur


oleObject75.bin

image4.wmf
1


image77.wmf
2

GAGM

=

uuuruuuur


oleObject76.bin

image78.wmf
3

ABACAG

+=

uuuruuuruuur


oleObject77.bin

image79.wmf
(

)

yfx

=


oleObject78.bin

image80.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject79.bin

image81.wmf
(

)

(

)

54

ff

£


oleObject80.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
(

)

(

)

34

ff

>


oleObject81.bin

image83.wmf
(

)

(

)

34

ff

³


oleObject82.bin

image84.wmf
(

)

(

)

34

ff

<


oleObject83.bin

image85.wmf
I


oleObject84.bin

image86.wmf
AB


oleObject85.bin

image5.wmf
3


image87.wmf
M


oleObject86.bin

image88.wmf
2

ABAI

=

uuuruur


oleObject87.bin

image89.wmf
0

IAIB

+=

uuruurr


oleObject88.bin

image90.wmf
2

MAMBMI

+=

uuuruuuruuur


oleObject89.bin

image91.wmf
AIBI

=

uuruur


oleObject90.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
ABC


oleObject91.bin

image93.wmf
I


oleObject92.bin

image94.wmf
BC


oleObject93.bin

image95.wmf
G


oleObject94.bin

image96.wmf
ABC


oleObject95.bin

image6.wmf
2


image97.wmf
M


oleObject96.bin

image98.wmf
40

MAMBMC

++=

uuuruuuruuuurr


oleObject97.bin

image99.wmf
M


oleObject98.bin

image100.wmf
G


oleObject99.bin

image101.wmf
M


oleObject100.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
AI


oleObject101.bin

image103.wmf
M


oleObject102.bin

image104.wmf
AG


oleObject103.bin

image105.wmf
M


oleObject104.bin

image106.wmf
I


oleObject105.bin

image7.wmf
4


image107.wmf
m


oleObject106.bin

image108.wmf
(

)

[

]

;12;5

mm

+Ì


oleObject107.bin

image109.wmf
2


oleObject108.bin

image110.wmf
4


oleObject109.bin

image111.wmf
5


oleObject110.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
3


oleObject111.bin

image113.wmf
ABCD


oleObject112.bin

image114.wmf
2

a


oleObject113.bin

image115.wmf
vABAD

=+

ruuuruuur


oleObject114.bin

image116.wmf
v

r


oleObject115.bin

image8.wmf
x2x2

y

x1

+--

=

+


image117.wmf
2

va

=

r


oleObject116.bin

image118.wmf
22

va

=

r


oleObject117.bin

image119.wmf
3

va

=

r


oleObject118.bin

image120.wmf
3

2

a

v

=

r


oleObject119.bin

image121.wmf
(

)

(

)

(

)

;2, 5;1, ;7.

axbcx

==-=

rrr


oleObject120.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
x


oleObject121.bin

image123.wmf
23

cab

=+

rrr


oleObject122.bin

image124.wmf
15.

x

=-


oleObject123.bin

image125.wmf
3.

x

=


oleObject124.bin

image126.wmf
15.

x

=


oleObject125.bin

image9.wmf
{

}

 ;  ; 

Macd

=


image127.wmf
5.

x

=


oleObject126.bin

image128.wmf
C


oleObject127.bin

image129.wmf
AB


oleObject128.bin

image130.wmf
AB

uuur


oleObject129.bin

image131.wmf
AC

uuur


oleObject130.bin

oleObject10.bin

image132.wmf
CACB

=

uuuruuur


oleObject131.bin

image133.wmf
AB

uuur


oleObject132.bin

image134.wmf
CB

uuur


oleObject133.bin

image135.wmf
ABCB

=

uuuruuur


oleObject134.bin

image136.wmf
ABC


oleObject135.bin

image10.wmf
{

}

 ;  ;  ; 

Nbcef

=


image137.wmf
(

)

2;4,

C

--


oleObject136.bin

image138.wmf
(

)

0;4,

G


oleObject137.bin

image139.wmf
BC


oleObject138.bin

image140.wmf
(

)

2;0.

M


oleObject139.bin

image141.wmf
A


oleObject140.bin

oleObject11.bin

image142.wmf
B


oleObject141.bin

image143.wmf
(

)

(

)

4;12,4;6

AB


oleObject142.bin

image144.wmf
(

)

(

)

4;12,6;4

AB

--


oleObject143.bin

image145.wmf
(

)

(

)

4;12,6;4

AB

-


oleObject144.bin

image146.wmf
(

)

(

)

4;12,6;4

AB

--


oleObject145.bin

image11.wmf
\

MN


image147.wmf
(

)

2

:23

Pyxx

=-+


oleObject146.bin

image148.wmf
Ox


oleObject147.bin

image149.wmf
3


oleObject148.bin

image150.wmf
0


oleObject149.bin

image151.wmf
1


oleObject150.bin

oleObject12.bin

image152.wmf
2


oleObject151.bin

image153.wmf
AB


oleObject152.bin

image154.wmf
C


oleObject153.bin

image155.wmf
2

3

CACB

=-

uuuruuur


oleObject154.bin

image156.emf
C

B

A


image157.emf
C B

A


image12.wmf
{

}

\ ; 

MNad

=


image158.emf
C

B

A


image159.emf
C

B

A


image160.wmf
2

 22

yxx

=-+-


oleObject155.bin

image161.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject156.bin

image162.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject157.bin

image163.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject158.bin

oleObject13.bin

image164.wmf
(

)

1;

-+¥


oleObject159.bin

image165.wmf
ABCD


oleObject160.bin

image166.wmf
O


oleObject161.bin

image167.wmf
AC


oleObject162.bin

image168.wmf
BD


oleObject163.bin

image13.wmf
\

MNM

=


image169.wmf
0

OCDO

+=

uuuruuurr


oleObject164.bin

image170.wmf
OBOCBC

+=

uuuruuuruuur


oleObject165.bin

image171.wmf
ABOAOB

=+

uuuruuuruuur


oleObject166.bin

image172.wmf
BOOABA

+=

uuuruuuruuur


oleObject167.bin

image173.wmf
2

325

yxx

=-++


oleObject168.bin

oleObject14.bin

image174.wmf
2

;1

3

éù

êú

-

êú

ëû


oleObject169.bin

image175.wmf
5


oleObject170.bin

image176.wmf
1


oleObject171.bin

image177.wmf
7

3


oleObject172.bin

image178.wmf
16

3


oleObject173.bin

image14.wmf
\

MNN

=


image179.wmf
m


oleObject174.bin

image180.wmf
AD

Ì


oleObject175.bin

image181.wmf
(3;7)

A

=-


oleObject176.bin

image182.wmf
3

m

=-


oleObject177.bin

image183.wmf
3

m

£-


oleObject178.bin

oleObject15.bin

image184.wmf
1

m

<


oleObject179.bin

image185.wmf
2

m

£-


oleObject180.bin

image186.wmf
ABCD


oleObject181.bin

image187.wmf
O


oleObject182.bin

image188.wmf
OBOCODOA

-=-

uuuruuuruuuruur


oleObject183.bin

image15.wmf
{

}

\ ; ; 

MNbef

=


image189.wmf
OAOBCD

-=

uuruuuruuur


oleObject184.bin

image190.wmf
ABADDB

-=

uuuruuuruuur


oleObject185.bin

image191.wmf
BCBADCDA

-=-

uuuruuruuuruuur


oleObject186.bin

image192.wmf
ABC


oleObject187.bin

image193.wmf
,,

MNP


oleObject188.bin

oleObject16.bin

image194.wmf
,,

BCCAAB


oleObject189.bin

image195.wmf
0

ABBCCA

++=

uuuruuuruurr


oleObject190.bin

image196.wmf
0

APBMCN

++=

uuuruuuruuurr


oleObject191.bin

image197.wmf
0

MNNPPM

++=

uuuruuuruuurr


oleObject192.bin

image198.wmf
PBMCMP

+=

uuruuuruuur


oleObject193.bin

image16.wmf
(

)

4

2

x

fx

x

+

=

-


image199.wmf
ABC


oleObject194.bin

image200.wmf
a


oleObject195.bin

image201.wmf
ABAC

-

uuuruuur


oleObject196.bin

image202.wmf
0


oleObject197.bin

image203.wmf
a


oleObject198.bin

oleObject17.bin

image204.wmf
2

a


oleObject199.bin

image205.wmf
2

a


oleObject200.bin

image206.wmf
2

():42

Pyxx

=-+-


oleObject201.bin

image207.wmf
(2;2)

I


oleObject202.bin

image208.wmf
(2;11)

I

--


oleObject203.bin

image17.wmf
(

)

4 ; 0

B

-


image209.wmf
(4;2)

I

-


oleObject204.bin

image210.wmf
(4;34)

I

--


oleObject205.bin

oleObject206.bin

image211.wmf
A


oleObject207.bin

image212.wmf
·

0

30

ABC

=


oleObject208.bin

image213.wmf
3

ACa

=


oleObject18.bin

oleObject209.bin

image214.wmf
ABAC

+

uuuruuur


oleObject210.bin

image215.wmf
3

a


oleObject211.bin

image216.wmf
3

2

a


oleObject212.bin

image217.wmf
23

a


oleObject213.bin

image218.wmf
3

a


image18.wmf
(

)

2 ; 0

A


oleObject214.bin

image219.wmf
2

,(0)

yaxbxca

=++¹


oleObject215.bin

image220.wmf
()

P


oleObject216.bin

image221.png




image222.wmf
0;0;0

abc

<><


oleObject217.bin

image223.wmf
0;0;0

abc

>><


oleObject218.bin

oleObject19.bin

image224.wmf
0;0;0

abc

><<


oleObject219.bin

image225.wmf
0;0;0

abc

>>>


oleObject220.bin

image226.wmf
(2;0)

A

-


oleObject221.bin

image227.wmf
(5;4)

B

-


oleObject222.bin

image228.wmf
(

)

3;4

I

-


oleObject223.bin

image19.wmf
(

)

4 ; 0

D


image229.wmf
3

;2

2

I

æö

ç÷

èø


oleObject224.bin

image230.wmf
3

;2

2

I

æö

-

ç÷

èø


oleObject225.bin

image231.wmf
2

;2

3

I

æö

-

ç÷

èø


oleObject226.bin

oleObject20.bin

image20.wmf
(

)

2 ; 0

C

-


oleObject21.bin

image21.wmf
21

yx

=-


oleObject22.bin

image22.png




image23.emf
x



y



O



1






oleObject23.bin

image24.emf
x



y



O



1






oleObject24.bin

image25.emf
x



y



O



1






oleObject25.bin

image26.wmf
¡


oleObject26.bin

image27.wmf
()

1

x

fx

x

=

+


oleObject27.bin

image28.wmf
2

()

1

x

fx

x

=

+


oleObject28.bin

image29.wmf
()

||1

x

fx

x

=

-


oleObject29.bin

image30.wmf
2

()

1

x

fx

xx

=

+-


oleObject30.bin

image31.wmf
()

Px


oleObject31.bin

image32.wmf
x


oleObject32.bin

image33.wmf
3


oleObject33.bin

image34.wmf
x

Î

¥


oleObject34.bin

image35.wmf
(10)

P


oleObject35.bin

image36.wmf
(2)

P


oleObject36.bin

image37.wmf
(5)

P


oleObject37.bin

image38.wmf
(9)

P


oleObject38.bin

image39.wmf
{

}

;;

Macd

=


oleObject39.bin

image40.wmf
{

}

;;;

Nbcef

=


oleObject40.bin

image41.wmf
MN

Ç


image1.wmf
ABCD


oleObject41.bin

image42.wmf
{

}

MNc

Ç=


oleObject42.bin

image43.wmf
MNM

Ç=


oleObject43.bin

image44.wmf
MNN

Ç=


oleObject44.bin

image45.wmf
{

}

;;;;;

MNabcdef

Ç=


oleObject45.bin

image46.wmf
ABC


